
Đề 1 ôn thi học kỳ I ( Năm học 2023 - 2024 )

Câu 1: Cho các số.: 0, 1, 4, 9, 10.

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn...................................................

Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé ..................................................

Số lớn nhất là số ............. số bé nhất là số ..........

Câu 2: Tính

5 + 3 = 6 – 4 = 2 + 7 = 9 + 1 + 0 =

8 – 5 = 2 + 6 = 9 – 5 = 7 - 2 - 3 =

Câu 3: Điền dấu ( >, < ,=)

4 8 7 9 5 0 10 9

5 +3 2+6 10 - 2 7 - 1 5 + 2 +3 9 -2 - 2

Câu 4: Viết phép tính thích hợp.

Câu 5: Hình bên:

Có .......... tam giác

Có .........hình vuông

Câu 6: Điền số

7



Đề 2 ôn thi học kỳ I (Năm học 2023 - 2024)

Câu 1: Cho các số: 3, 0 ,1, 5, 9.

a/ Số bé nhất là số ......... số lớn nhất là số ..........

b/ Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần ................................

Câu 2: Tính:

10 -6 = 7 - 4 = 9 - 2 = 9 - 9 =

7 - 2 = 9 + 0 = 6 - 4 = 8 - 4 =

7 - 3 - 4 = 10 - 6 - 2 = 1 + 3 + 5 = 3 + 2+ 5 =

Câu 3: Điền số phù hợp:

Câu 4: Viết phép tính phù hợp:

Câu 5: Hình bên có:

Câu 6: Cho các số: 6, 2, 4 viết 2 phép(+) và 2 phép(-) cho phù hợp:

6

8 5

35 4

Hình tròn.............

Hình vuông.............

Hình tam giác.............

Hình chữ nhật .............



Đề 3 ôn thi học kỳ I (Năm học 2023 - 2024)

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho các số: 3, 5, 1, 8, 6 các số sắp xếp theo thự tự từ bé đến lớn là.
A. 3, 1, 5, 6, 8 B. 1, 3, 5, 6, 8 C. 8, 6, 5, 3, 1

Câu 2: Cho các số: 7, 1, 4, 9, 0. Số bé nhất là: A. 1 B. 0 C. 9

Câu 3: Cho các số: 7, 1, 4, 9, 0. Số lớn nhất là: A. 1 B. 0 C. 9

Câu 4: Các số lớn hơn 6 là: A. 3, 0,2, B. 7, 5, 9 C. 7, 8, 9

Câu 5: Các số nhỏ hơn 4 là: A. 3, 0, 2 B. 5, 9, 0 C. 1, 8, 10

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1: Tính: 1 + 5 = 7 - 6 = 9 - 2 = 4 + 3 =

7-3+4 = 10-6 -3 = 7+3-9 = 8-3-2 =

Bài 2: Điền số:

5 –........= 2 ......... – 2 = 1 ........+ 4 = 8 6 – 3 + .......= 7

2 +........= 7 .........+ 3 = 10 ........ – 5 = 1 2 + ....... – 4 = 1

Bài 3: Viết phép tính cho phù hợp:

Bài 4: Điền dấu ( >, < ,=)

5 8 10 0 6 5 9 8



5 + 4 7+0 6 - 3 5+ 2 2 + 2 - 4 9 -2 - 7

Bài 5: Điền dấu ( + ), ( - ) cho phù hợp:

2 2 2 = 6 2 2 2 = 2



Đề 4 ôn thi học kỳ I (Năm học 2023 - 2024)

Câu 1: Đọc các số

3: ........ 1: ............ 8: ............ 9: ............ 4: ............

Câu 2: Tính

2 + 3 = 6 - 4 = 7 + 2 = 8 - 3 - 4 = 5 + 2 +2 =

9 - 7 = 5 + 5 = 7 - 3 = 1 + 3 + 6 = 5 - 5 - 0 =

Câu 3: Số?

Câu4: Em vẽ ( , , ) cho phù hợp:

Câu 5: Viết phép tính cho phù hợp:

ba

4 7 10

1

0

2
3

4

5
0

6

8

4

7

1



Câu 6: Điền số vào ô trống ở trên

0 12

2 3



Đề 5 ôn thi học kỳ I (Năm học 2023 - 2024)
Câu 1: Số?

0, 1, 2, ..... 4, 5, 6, ..... 10, 9, 8, ..... 5, 4, 3, .....

Câu 2: Cho các số: 3, 0, 5, 7, 8. Số lớn nhất là số?

A. 3 B. 0 C. 8 D. 5

Câu 3: Cho các số: 1, 5, 9, 2. Số nhỏ nhất là số?

A. 2 B. 9 C. 0 D. 1

Câu 4: Số ở giữa 3 và 5 là số?

A. 2 B. 6 C. 0 D. 4

Câu 4: Cho các số: 2, 0, 6, 10, 8. Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

A. 2, 6, 0, 8, 10 B. 0, 2, 6, 8, 10 C. 10, 8, 6, 2, 0

Câu 5: Tính

8 - 2 = 5 + 4 = 6 + 2 = 10 – 0 =

10 – 5 = 7 + 3 = 3 + 4 = 2 - 2 =

1 + 3 + 5 = 10 – 5 – 3 = 8 – 6 – 1 = 7 + 3 + 0 =

Câu 6: Điền số

> 2 + 5 < 8 -4 3 + 3 > > 10 – 2

Câu 7: Hình bên có bao nhiêu ?



.............. Khối lập phương

...............Khối hộp chữ nhật


